
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Stt Họ và tên Nam Ngày tháng Nơi sinh Chuyên Ngành Hệ Năm Lọai Trường Ngoại CC Điểm Kết quả

Nữ năm sinh ngành TNĐH TNĐH TNĐH TNĐH TNĐH ngữ PV NN

1 Phan Hoàng Tuấn Nam 11/09/1994 TP. Hồ Chí Minh Khoa học máy tính
Công nghệ 

thông
CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN

Tiếng 

Anh
6 89.5 Trúng tuyển

2 Phạm Tiến Thành Nam 17/11/1993 TP. Hải Phòng Khoa học máy tính
Công nghệ 

thông tin
CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN

Tiếng 

Anh
TOEIC (L&R) 705 6.5 Miễn Trúng tuyển

3 Trương Hưng Thịnh Nam 05/08/1996 Đồng Tháp Khoa học máy tính
Công nghệ 

thông tin
CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN

Tiếng 

Anh
IELTS 7.5 10 Miễn Trúng tuyển

4 Đào Tuấn An Nam 24/01/1996 TP. Hồ Chí Minh Khoa học máy tính
Khoa học máy 

tính
CQ 2018

Xuất 

sắc
ĐH KH TN

Tiếng 

Anh
IELTS 7 10 Miễn Trúng tuyển

5 Bế Phương Thảo Nữ 24/04/1997 Cao Bằng
Toán ứng dụng - Giáo dục 

toán học
Toán học CQ 2019 Giỏi ĐH KH TN

Tiếng 

Anh
TOEIC (L&R) 510 8.67 Miễn Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 22/05/1996 Tiền Giang
SHTN - Chuyên ngành Sinh 

lý động vật

Công nghệ 

sinh học
CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN

Tiếng 

Anh
VNU-EPT (Level B) 1.3 9.17 Miễn Trúng tuyển

7 Mai Thị Thanh Hà Nữ 18/10/1995 Đồng Nai Công nghệ sinh học SP Sinh học CQ 2018 Giỏi ĐH Đồng Nai
Tiếng 

Anh
4.33 Không trúng tuyển

8 Lê Phạm Tiến Triều Nam 12/11/1996 Bình Dương Công nghệ sinh học
Công nghệ 

sinh học
CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN

Tiếng 

Anh
VNU-EPT (Level C) 1.2 9 Miễn Trúng tuyển

9 Nguyễn Phương Tuyền Nữ 20/09/1994 TP. Hồ Chí Minh Công nghệ sinh học
Công nghệ 

sinh học
CQ 2018 Giỏi ĐH Quốc tế

Tiếng 

Anh
NNĐT: ngoại ngữ 8.5 Miễn Trúng tuyển

10 Nguyễn Lê Hoài Bảo Nam 17/12/1996 Bạc Liêu Vi sinh vật học Sinh học CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN
Tiếng 

Anh
VNU-EPT (Level B) 1.4 8.67 Miễn Trúng tuyển

11 Trịnh Xuân Cương Nam 09/01/1995 Đồng Nai

SHTN - Chuyên ngành 

Giảng dạy sinh học thực 

nghiệm

SP Sinh học CQ 2018 Giỏi
ĐH SP TP. 

HCM

Tiếng 

Anh
TOEIC (L&R) 665 7.33 Miễn Trúng tuyển

12 Đặng Đình Minh Huy Nam 02/02/1996 Ninh Thuận Hóa hữu cơ Hóa học CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN
Tiếng 

Anh
TOEIC (L&R) 570 8 Miễn Trúng tuyển

13 Nguyễn Quang Thiện Nam 04/12/1996 Bến Tre Hóa phân tích Hóa học CQ 2018 Khá ĐH KH TN
Tiếng 

Anh
TOEIC (L&R) 615 9.6 Miễn Trúng tuyển

14 Bùi Ánh Thùy Nữ 19/11/1996 Vĩnh Long Hóa phân tích Hóa học CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN
Tiếng 

Anh
TOEIC (L&R) 480 9.27 Miễn Trúng tuyển

15 Lê Quang Đông Nam 12/08/1996 TP. Cần Thơ Hóa lý thuyết và Hóa lý Hóa học CQ 2018 Giỏi ĐH KH TN
Tiếng 

Anh
TOEIC (L&R) 830 8.17 Miễn Trúng tuyển

16 Lê Nhật Cường Nam 04/11/1996 Phú Yên

Vật lý vô tuyến và điện tử: 

hướng Vật lý điện tử Ứng 

dụng

Vật lý học
Chính 

quy
2018 Giỏi

Trường ĐH 

Khoa học Tự 

nhiên

Tiếng 

Anh
IELTS 6 10 Miễn Trúng tuyển

Trần Linh Thước

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 - ĐỢT 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 6 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

HIỆU TRƯỞNG

KẾT QUẢ THI


